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NGHỊ QUYẾT

Về mục tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội 

các xã đặc biệt khó khăn - huyện Bắc Yên, giai đoạn 2007 - 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; 
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐ ngày 23 tháng 7 năm 2005 của HĐND huyện V.v thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2006 - 2010;

 Xét Tờ trình số 490/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của UBND huyện V.v đề nghị thông qua Định hướng và các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội các xã đặc biệt khó khăn - huyện Bắc Yên, giai đoạn 2007 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Quyết định các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc huyện Bắc Yên, giai đoạn 2007 - 2010. 

I. VỀ CHỦ TRƯƠNG 

Tập trung các nguồn lực của huyện và nội lực của các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa; lồng ghép các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh nhằm giúp 07 xã ĐBKK của huyện khắc phục những khó khăn về điều kiện tự nhiên; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn; từng bước giảm dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển so với các vùng, miền khác của huyện (các xã ĐBKK của huyện Bắc Yên gồm 07 xã theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ V.v phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế, xã hội các xã ĐBKK vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010; gồm các xã Hang Chú, Xím Vàng, Làng Chếu, Tà Xùa, Phiêng Côn, Tạ Khoa, Mường Khoa). 

II. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010  

1. Định hướng

Đến năm 2010; hoàn thành việc xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực cho sự ổn định và phát triển nhằm từng bước giảm khoảng cách chênh lệch trên các lĩnh vực giữa các xã trong toàn huyện. Tổ chức khai thác tiềm năng đất đai, tài nguyên sẵn có của các xã trong vùng, phát triển sản xuất theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, căn cứ vào điều kiện cụ thể của các xã để bố trí ngành sản xuất, từng bước chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá.

2. Mục tiêu tổng quát
Từng bước thực hiện đầu tư các công trình xây dựng phục vụ cho phát triển sản xuất hàng hoá như nâng cấp các đường giao thông đến các xã, đầu tư các công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt, … ổn định đời sống của nhân dân, không còn di dịch cư tự do, tái trồng cây thuốc phiện, tranh chấp đất đai, xâm canh xâm cư, phá rừng làm nương rẫy, nâng cao mức sống dân cư, phấn đấu mức sống của đồng bào vùng cao tương đương với mức sống của các vùng khác trong huyện. Khai thác và sử dụng có hiệu quả quỹ đất đai hiện có để mở rộng sản xuất theo hướng nông lâm kết hợp. Từng bước chuyển sang sản xuất hàng hoá trên cơ sở ổn định thâm canh diện tích cây lúa nước. Xây dựng mô hình, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế trang trại đẩy mạnh công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng hiện còn, tăng cường trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng độ che phủ của rừng. Nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân, xoá bỏ hủ tục lạc hậu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010
3.1. Các chỉ tiêu kinh tế

- Đảm bảo các điều kiện để tăng trưởng kinh tế, các xã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,5%/ năm; đảm bảo an ninh lương thực trong vùng;

- Phấn đấu 100% số xã trong vùng có đường ô tô rải nhựa đến trung tâm xã, các đường dân sinh liên bản được nâng cấp; 

- Các xã có từ 02 - 03 cán bộ khuyến nông có đủ trình độ năng lực và tâm huyết nghề nghiệp để hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông lâm nghiệp;

- Sử dụng các loại giống cây con lai có năng suất cao vào sản xuất từ 50% trở lên.

3.2. Các chỉ tiêu xã hội

- 100% số bản có nhà lớp học cắm bản, có hệ thống nước sinh hoạt cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân; hoàn thành xoá nhà tạm; 70% số bản có nhà văn hoá bản; 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống 24%;

- 70% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá cấp huyện;

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,55%;

- Xoá hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện nay) xuống dưới 40%;

- 100% các xã được phủ sóng truyền hình, 90% dân số trở lên được xem truyền hình, 100% dân số được nghe đài phát thanh;

- 75% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

3.3. Các chỉ tiêu môi trường

- Nâng độ che phủ rừng lên 45% trở lên;

- Số dân được dùng nước sinh hoạt 100%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Quy hoạch, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp

a) Sản xuất nông nghiệp

Đảm bảo an ninh lương thực; từ điều kiện cụ thể từng vùng từng bản, ngoài phần khai hoang, phục hoá diện tích trồng các loại cây lương thực; tập trung đẩy mạnh áp dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng, đưa các loại giống lúa lai có khả năng chịu hạn và cho năng suất cao cho từng vùng. Hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung với quy mô lớn để định hướng cho việc trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp, cây ăn quả như cây Su Su, chè đặc sản, đậu các loại, … Phát triển mạnh kinh tế trang trại kết hợp trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày với công nghiệp dài ngày, bố trí trồng xen các loại cây để phát triển đa dạng hoá sản phẩm. Phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo đủ sức kéo và tiêu dùng, nhanh chóng chuyển sang hướng sản xuất hàng hoá. Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm trên cơ sở bố trí diện tích quy hoạch trồng cỏ chăn nuôi, phát triển đàn Bò Lai sind. Đẩy mạnh công tác nuôi và đánh bắt thuỷ sản tại vùng lòng hồ. Kết hợp nguồn vốn nhà nước hỗ trợ và vốn của nhân dân để mua sắm trang thiết bị đánh bắt thuỷ sản. 

b) Sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên rừng

Xây dựng và triển khai kế hoạch trồng rừng, tập trung trồng rừng phòng hộ theo dự án 661 và các chương trình, dự án khác. Trồng cây phân tán dọc đường giao thông, các công sở, áp dụng các loại giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai từng vùng. Thực hiện tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng, thực hiện triệt để công tác phòng chống cháy rừng, quản lý khai thác lâm sản đúng kế hoạch. Đồng thời có quy định, nội dung cụ thể của từng bản trong việc nghiêm cấm chặt phá rừng làm nương, khai thác lâm sản trên địa bàn. Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng tại khu III xã Tà Xùa, vùng cao xã Tạ Khoa, vùng giáp ranh huyện Yên Châu của xã Phiêng Côn và rừng hiện có với mục tiêu đặt ra là bảo vệ nghiêm ngặt toàn bộ rừng hiện đang được quy hoạch, đồng thời mở rộng diện tích rừng trồng mới, tạo cảnh quan môi trường nhằm phục vụ cho mục đích du lịch trong tương lai.  

c) Thuỷ sản 

Tập trung thử nghiệm mô hình nuôi cá Hồi tại xã Xím Vàng; đến năm 2010 nhân rộng ra đến các xã Tà Xùa, Hang Chú, phấn đấu sản lượng đạt 200 tấn/năm, đồng phát triển nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản ở các xã vùng lòng hồ và những nơi có điều kiện. 
d) Khuyến nông, khuyến lâm 

Đẩy mạnh việc áp dụng các loại giống mới, các loại cây con đã qua mô hình khảo nghiệm có năng suất chất lượng kỹ thuật cao phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu của từng khu vực; nhất các loại giống lúa cao sản, lúa chịu hạn, cây họ đậu, cây có tốc độ phát triển nhanh để giữ mầu cho đất, chống xói mòn. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trạm Khuyến nông để chuyển giao KHKT, trước hết cung cấp đủ giống, tiến tới nhà nước không phải hỗ trợ giống. Sử dụng tối đa diện tích hiện có để trồng các loại cây lương thực, gắn với tập trung đầu tư các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho diện tích khai hoang phục hoá nhằm mở rộng diện tích. Đẩy nhanh tốc độ phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm kết hợp trồng các loại cây dược liệu. Có biện pháp cụ thể trong việc khoanh nuôi bảo vệ rừng, quản lý khai thác lâm sản theo kế hoạch. Những năm đầu, tập trung phát triển cây lương thực, cây ngắn ngày, giảm diện tích ngô, lúa nương; tăng cường phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại.

 2. Quy hoạch ổn định, sắp xếp dân cư

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý của từng bản; tiến hành thực hiện 100% số hộ, số nhân khẩu ổn định nơi ăn, ở và sản xuất trên diện tích đã được giao quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện dự án ổn định sắp sếp dân cư tại các bản Pá Nó, bản Khọc b - xã Mường Khoa, bản Suối Hẹ - xã Tạ Khoa, bản Phiêng Ban a, 8 hộ người Mông từ bản Coóng Khẩu – xã Tạ Khoa di cư đến bản Cao Đa II - xã Phiêng Ban và một bộ phận di dân từ nơi khác đến, phấn đấu đến năm 2010 không còn tình trạng di cư tự do và tái trồng cây thuốc phiện. Các xã hiện nay đã ổn định công tác định cư, tổ chức giao đất để tránh tình trạng du canh, có biện pháp ngăn chặn tình trang tái du canh du cư trở lại; 

3. Bố trí kế hoạch vốn 

- Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội. 

Tổng vốn đầu tư: 59.300 triệu đồng; trong đó vốn huy động trong toàn dân: 10.500 triệu đồng; Vốn nhà nước hỗ trợ: 35.500 triệu đồng; Vốn vay phát triển: 13.300 triệu đồng.


- Các dự án lồng ghép

Lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn chương trình 135 các nguồn vốn như WB, 134, 925, kiên cố trường lớp học, phát triển điện nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, nước sạch vệ sinh môi trường, GTNT, … 

4. Phát triển văn hoá, xã hội
Từng bước nâng cao trình độ dân trí cho cộng đồng, duy trì mạng lưới ngành học, các cấp học, phấn đấu năm 2010 tất cả các bản đều có lớp học cắm bản, tất cả các lớp học xây dựng nhà cấp 4 trở lên. Thu hút 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường vào năm 2007, 85% các em học hết Tiểu học, tiếp tục theo học THCS, hơn 40% các em học hết THCS, tiếp tục theo học THPT. Đến năm 2010, có 70% số cán bộ xã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, 100% cán bộ bản tốt nghiệp THCS. Xã có Trung tâm cụm xã có cán bộ từ Trung cấp đến Đại học về quản lý kinh tế.

Đầu tư xây dựng tu sửa trạm y tế các xã để đủ điều kiện và khả năng phòng chống dịch trong địa bàn, đồng thời đảm nhận được việc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình của nhân dân các xã ĐBKK tương đương với tuổi thọ trung bình của toàn huyện. Phấn đấu trạm y tế xã có từ 05 - 10 giường bệnh, tăng cường đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế cho cơ sở để thực hiện việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Giảm đến mức thấp nhất các loại bệnh như sốt rét, bướu cổ, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ khi mới xuất hiện.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hoá mới và con người mới XHCN. Thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ nhằm phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Phát triển phong trào TDTT ở các xã lấy trung tâm xã làm nòng cốt, phấn đấu mỗi xã có một nhà văn hoá trung tâm, một sân vận động. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thi đấu các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền. Duy trì tốt hoạt động của các đội thông tin lưu động để phục vụ đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện cung cấp sách báo thông tin đầy đủ, kịp thời.

5. Đảm bảo an ninh, củng cố quốc phòng
Thực hiện ổn canh, ổn cư; không có truyền, học đạo trái phép; tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe, không tin vào các luận điều trái với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Không để xẩy ra tái trồng cây thuốc phiện; giải quyết ổn định các vấn đề xã hội phức tạp khác như: tranh chấp đất đai, vi phạm lâm luật, … 
Tập trung cao trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, các loại tội phạm. Tổ chức nắm chắc địa bàn, giải quyết ổn định, kịp thời các vấn đề từ cơ sở, không để xẩy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, củng cố lực lượng dân quân, quân dự bị động viên, tạo môi trường an toàn cho sự phát triển kinh tế, xã hội các xã ĐBKK.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XV thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện, các ngành, các cấp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. UBND 07 xã ĐBKK tổ chức thực hiện nghị quyết này.
2. HĐND huyện giao cho các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết này. 

HĐND 07 xã ĐBKK của huyện tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn xã.

3. HĐND huyện kêu gọi đồng bào, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức trong huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác; đoàn kết, phối hợp cùng với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các xã ĐBKK quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội các xã ĐBKK của huyện, giai đoạn 2007-2010.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                                
- TT HĐND, UBND tỉnh;                                                                           
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP;

- Lưu: VT, Xiêm (01 bản), 110 bản. 


	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tráng Thị Xuân
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